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Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ
DANH SÁCH CHẤM ĐIỂM

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Điểm  Kết quả học tập toàn khóa (tối đa 100 đ)
	Điện phù hợp cv
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm


	Kết quả sơ tuyển

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	 18/02/1991
	  Hà Nội
	 CN. Luật
	7,87
	
	
	
	Đạt
	

	2. 
	Phạm Thu Hồng
	25/05/1991
	Hải Dương
	CN Luật
	7,14
	
	
	
	Đạt
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	19/04/1992
	Nghệ An
	CN Luật
	7,33
	
	
	
	Đạt
	

	4. 
	 Nguyễn Thị Thuần
	 13/05/1987
	 Quảng Ninh
	Ths. Luật  
	7,90 
	
	
	
	Đạt
	

	5. 
	 Lê Thị Minh Dương
	 05/12/1993
	 Ninh Bình
	CN. Luật
	7,35 
	
	
	
	Đạt
	

	6. 
	Trịnh Thị Quyên
	10/09/1992
	Thanh Hóa
	CN Luật
	7,50
	
	
	
	Đạt
	

	7. 
	Hoàng Việt Anh
	06/05/1990
	Hà Tĩnh
	Th.s Luật

Nga
	
	
	
	
	Đạt
	

	8. 
	Bùi Quang Huy
	12/03/1991
	Nghệ An
	CN Luật
	7,74
	
	
	
	Đạt
	

	9. 
	Lê Thị Giang
	08/09/1993
	Quảng Ninh
	CN, Luật
	7,93
	
	
	
	Đạt
	

	10. 
	Phan Thị Thanh Lan
	19/09/1992
	Vĩnh Phúc
	CN, Luật
	7,31
	
	
	
	Đạt
	

	11. 
	Lê Thị Yến
	28/06/1993
	Hà Tĩnh
	CN, Luật
	7,85
	
	
	
	Đạt
	

	12. 
	Phạm Thị Mỹ Linh
	04/11/1993
	Hưng Yên
	CN Luật
	7,89
	
	
	
	Đạt
	

	13. 
	Đỗ Thị Bích Ngọc 
	13/08/1991
	Hải Phòng
	CN Luật
	7,22
	
	
	
	Đạt
	

	14. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh 
	27/07/1993
	Hải Phòng
	CN Luật
	3.49
	
	
	
	Đạt
	

	15. 
	Vũ Thị Thu Hà 
	21/06/1993
	Phú Thọ
	CN Luật 
	3,08
	
	
	
	Đạt
	

	16. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	17/08/1991
	Hà Nội
	CN Luật
	8.19
	
	
	
	Đạt
	

	17. 
	Nguyễn Bích Phượng
	20/03/1990
	Thái Nguyên
	Ths Luật
	7,67
	
	
	
	Đạt
	

	18. 
	Chu Bích Ngọc 
	03/11/1993
	Thái Nguyên
	CN Luật
	7,38
	
	
	
	Đạt
	

	19. 
	Trịnh Thu Hà 
	07/09/1993
	Hà Nội
	CN Luật 
	7,46
	
	
	
	Đạt
	

	20. 
	Nguyễn Thị Trang 
	12/10/1993
	Bắc Giang
	CN Luật 
	7,34
	
	
	
	Đạt
	

	21. 
	Lê Thị Diễm Hằng 
	12/04/1992
	Hà Tĩnh
	CN Luật
	7,81
	
	
	
	Đạt
	

	22. 
	Triệu Thị Bình
	20/12/1991
	Thanh Hóa
	CN Luật
	7,49
	
	
	
	Đạt
	

	23. 
	Hoàng Thu Trang
	07/07/1993
	Hòa Bình
	CN, Luật
	7,38
	
	
	
	Đạt
	

	24. 
	Trần Thị Thu Thủy 
	25/01/1992
	Nghệ An 
	Cn Luật
	7,38
	
	
	
	Đạt
	

	25. 
	Quách Thị Thu Hương
	03/10/1991
	Hà Nội
	Ths luật
	 
	
	
	
	Đạt
	

	26. 
	Nguyễn Thị Hoa
	16/03/1991
	Phú Thọ
	CN Luật
	7,53
	
	
	
	Đạt
	

	27. 
	Lưu Thùy Linh
	11/6/1983
	Thanh Hóa
	Ths. Luât
	
	
	
	
	Đạt
	

	28. 
	Dương Thị Huyền Trang
	29/02/1992
	Hà Nội
	CN Luật
	7,64
	
	
	
	Đạt
	

	29. 
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	02/12/1992
	Quảng Ninh
	CN. Luật
	7,55
	
	
	
	Đạt
	

	30. 
	Nguyễn Thị Thủy Kiều
	02/08/1993
	Hà Tĩnh
	CN. Luật
	7,55
	
	
	
	Đạt
	

	31. 
	Vũ Thị Minh Hoàng
	08/08/1993
	Thái Nguyên
	Cn. Luật
	7,5
	
	
	
	Đạt
	

	32. 
	Nguyễn Hà Quỳnh Anh
	12/10/1993
	Nam Định
	CN. Luật
	7,54
	
	
	
	Đạt
	


	                          Cán bộ tổng hợp
                             (Đã ký)
                        Nguyễn Văn Quân
	 Thủ trưởng đơn vị
                                                 (Đã ký)

 Nguyễn Thị Kim Thoa


